
L i - i o n
Khoang chứa kiểu con nhộng・Kiểu túi／Công tắc 1 chạm・Công tắc bóp
Đa dạng về chủng loại, có thể lựa chọn phù hợp với nhiều loại công việc

D ò n g  m á y  h ú t  b ụ i  d ù n g  p i n  L i - i o n  

Li-ion
D ò n g  m á y
h ú t  b ụ i  d ù n g  p i n

■ Đ ặ c  t í n h  c h u n g

LỰC HÚT MẠNH MẼ
T r a n g  b ị  đ ộ n g  c ơ  c h u y ê n  n g h i ệ p  m ạ n h  m ẽ

ĐẦU HÚT GÓC
Vệ sinh dễ dàng mà không cần đầu hút

BỘ PHẬN CHẮN BỤI
Ngăn bụi rơi ra ngoài

Đầu hút dễ dàng đứng thẳng, 
có thể luồn vào sâu bên trong
Dễ dàng vệ sinh những nơi chật hẹp
như  bên dưới ghế sô-pha hoặc kệ

Dễ dàng bảo quản ở những không gian hẹp. 
Khớp vào những chỗ lồi lõm của đầu hút

Tất cả 
máy hút bụi
dùng pin

Phụ kiện Mã
phụ kiện Giá bán lẻ

tham khảo
Dùng 

cho máyMàu sắc

●Túi bụi vải (1 cái)
Có thể tái sử dụng
nhiều lần

A-43957 60,000
VND

●Túi bụi vải cao cấp
　（1 cái）

Nâng cao hiệu quả thu bụi
198748-7 140,000

VND

Phụ kiện tiêu hao Dùng 
cho máy

CL104D
CL107FD
DCL182
DCL182F

CL111D
CL106FD
DCL180
DCL180F

●Túi bụi giấy
Với tính năng 
kháng khuẩn

●Bộ lọc trước
Dùng cho rác thô. Sử dụng 
bằng cách gắn đè lên bộ lọc

198750-0

●Túi lọc cao cấp
Nâng cao hiệu quả thu bụi 198752-6

●Miếng đệm gài đầu hút
Gắn kèm tấm đệm nên có thể
đóng kín hơn

143677-9 40,000
VND

●Túi lọc
Thu các hạt  bụi nhỏ mà 
bộ lọc trước không thu được

194566-1

A-48511

1 cái

10 cái

5 cái

10 cái

■ P h ụ  k i ệ n  b á n  r i ê n g

●Dọn sàn và thảm
  (DXS)

Bàn chải gắn ở phần đầu và 
phần trung gian dùng vệ sinh tóc

●Chổi dọn kệ
Dễ dàng vệ sinh trên kệ
và các khung cửa

A-37546Ngà
●Dọn thảm

Dùng lau dọn tóc và bụi nhỏ
bám trên thảm

580,000 
VND

332,000 
VND

350,000 
VND

A-61335Trắng
●Đầu hút chuyển đổi (sàn và thảm)

Chuyển đổi chức năng lau sàn
và dọn thảm

200,000 
VND

140,000 
VND

●Ống mềm
Tính linh động cao, thuận tiện
để làm sạch không gian hẹp
bên trong xe hơi

●Chổi tròn
Đầu có thể di chuyển được

Trừ 
7.2V
10.8V

DÒNG MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN LI-ION
DCL180 / CL106FD / CL111D
DCL182 / CL107FD / CL104D Khoang chứa kiểu túi

Khoang chứa kiểu con nhộng

Sử dụng cùng loại pin với các dụng cụ cầm tay cho
người dùng chuyên nghiệp. Lực hút mạnh. Từ hiện trường vệ sinh 
chuyên nghiệp tới xây dựng đều luôn trong tình trạng sạch sẽ

Lực hút mạnh mẽ dù là máy hút bụi cầm tay gọn nhẹ.Có thể 
sử dụng để vệ sinh trong gia đình kết hợp với nhiều loại phụ kiện

Hiệu suất vượt trội được công nhận 
bởi các chuyên gia

Dễ dàng vệ sinh trong gia đình

120,000 
VND 130,000

VND

80,000
VND

20,000
VND

70,000
VND

140,000
VND

170,000
VND

443060-3

198914-6

Ngà
Xanh
Đỏ

Đen
Trắng

197032-7
198523-1
198524-9
A-59433
197035-1

Ngà
Xanh
Đỏ

Đen
Trắng
Ngà
Xanh
Đỏ

Đen
Trắng
Ngà
Xanh
Đỏ

Đen
Trắng

191724-0
198534-6
198535-4
198536-2
198872-6
191496-7
198541-9
198542-7
198543-5
198867-9
198548-5
198549-3
198550-8
198551-6
198877-6

Máy

Điệp áp

Kích thước máy (mm)
(Dài x Rộng x Cao)

Đèn LED 
độ sáng cao

Phụ kiện đi kèm

Loại công tắc

Phương thức đổ rác

CL107FD
12V max

960x112x150

Túi bụi vải,
Túi bụi giấy (5 cái)

Đầu hút T,
đầu hút khe

Công tắc 1 chạm

Khoang chứa
kiểu túi (vải & giấy)

CL104D
Pin 10.8V cố định sẵn trong máy

983×113×136

Túi bụi vải,
túi bụi giấy (5 cái)

Sạc DC1001, đầu hút T, 
đầu hút khe, ống thẳng

Công tắc 1 chạm

Khoang chứa
kiểu túi (vải & giấy)

CL111D

906×102×109

̶

̶

̶̶̶

Công tắc bóp

Khoang chứa
kiểu con nhộng

18V
DCL182F DCL182 DCL180F DCL180

1,004×115×151

Túi bụi vải cao cấp,
túi bụi giấy (10 cái)

Túi bụi vải,
túi bụi giấy (5 cái)

Đầu hút T,
đầu hút khe

Công tắc 1 chạm

Khoang chứa
kiểu túi (vải & giấy)

○○

CL106FD

958x100x150

Túi lọc, 
bộ lọc trước

Túi lọc, 
bộ lọc trước

Công tắc bóp

Khoang chứa
kiểu con nhộng

○○

Túi lọc cao cấp

999×114×152

Công tắc bóp

Khoang chứa
kiểu con nhộng

Mã
phụ kiện Giá bán lẻ

tham khảo

Tính
năng



L a u  s à n◀▶D ọ n  t h ả m

Đầu hút cho 
sàn & thảm
Đầu chổi dạng lông giúp 
dễ dàng lấy và hút rác nhỏ 
ra khỏi thảm và sàn.

Đ è n  t h ô n g  b á o  
p i n  đ ã  s ạ c  đ ầ y

Đã sạc xong!
Đèn ngừng sáng

Đang sạc...
Đèn sáng

Đèn nhấp nháy

Khi lượng pin ở 
mức thấp,đèn 
nhấp nháy thông báo

Đèn LED báo hiệu
pin đã sạc đầy,
hoặc hết pin

P i n  d ạ n g  t r ư ợ t

Lựa chọn 3 loại điện áp

＆
Phương pháp đổ rác 

và loại công tắc

TỪ DỌN DẸP TRONG GIA ĐÌNH, ĐẾN NGHIỆP VỤ 
VỆ SINH CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Nút mở 
1 thao tác

10 . 8 V  1 . 3 A h

SỬ DỤNG DỄ DÀNG

Pin cố định
sẵn trong máy

Công tắc bóp

BL1016

LỰC HÚT ĐẢM BẢO VÀ GỌN NHẸ

12 V  m a x  1 . 5 A h

MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN MẠNH NHẤT MAKITA

BL1830B18 V  3 . 0 A h

ĐC : Kho 06, Block 16, 18 L1-2, Đường số 3, KCN VSIPII , 
P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương

ĐT : 0903 940 388 - Mr. Nakamura
0978 183 880 - Mr. Ha

Email: sales1@makitavn.com
Email: sales8@makitavn.com

Phụ kiện đi kèm: Sạc DC1001, đầu hút T, đầu hút khe, ống thẳng.

Phụ kiện đi kèm: Sạc DC1001, đầu hút T, đầu hút khe, túi bụi vải, túi bụi giấy (5 cái).

※1  Điều kiện kiểm tra: Lượng pin
được sạc đầy, đạt tiêu chuẩn

※2 Các số liệu trên có giá trị tham khảo. Chúng có thể thay đổi tùy theo
tình trạng pin sạc và điều kiện thao tác

Đèn LED 
hiển thị
dung lượng pin

Có thể vận hành liên tục
Thiết kế thuận tiện giúp
thoải mái dọn dẹp ở cầu thang
và những nơi chật hẹp

Sử dụng nắp phía trước
Chỉ cần nhấn nút để mở nắp

Tặng kèm túi 
chứa bụi bằng giấy
sử dụng 1 lần và
1 túi vải có thể 
tái sử dụng

KHOANG CHỨA
KIỂU TÚI

CÔNG TẮC 1 CHẠM

Nhanh chóng
TẮT/MỞ khi
sử dụng.
Giảm lãng phí pin

KHOANG CHỨA
KIỂU CON NHỘNG
Chỉ cần vặn và tháo rời để đổ rác

CÔNG TẮC BÓP

Phụ kiện đi kèm: Đầu hút T, đầu hút khe, túi lọc, bộ lọc trước.

DCL180FRFW
Pin BL1830B（3.0Ah）
Sạc nhanh DC18RC
Giá tham khảo:   5,130,000  VND

Phụ kiện đi kèm: Đầu hút T, 
đầu hút khe, túi lọc cao cấp.

Phụ kiện đi kèm: Đầu hút T, đầu hút khe,
túi bụi vải cao cấp, 10 túi bụi giấy.

CL106FDSYW
Pin BL1016（1.5Ah）・Sạc nhanh DC10SB
Giá tham khảo:  3,190,000  VND

CL106FDZW
Máy không kèm pin, sạc
Giá tham khảo:  1,140,000  VND

M
áy kèm

 pin
C

hỉ m
áy

CL106FDSY
Pin BL1016（1.5Ah）・Sạc nhanh DC10SB
Giá tham khảo:  3,190,000  VND

CL106FDZ
Máy không kèm pin, sạc
Giá tham khảo:  1,140,000  VND

M
áy kèm

 pin
C

hỉ m
áy

CL107FDSYW
Pin BL1016（1.5Ah）・Sạc nhanh DC10SB
Giá tham khảo: 3,510,000 VND

CL107FDZW
Máy không kèm pin, sạc
Giá tham khảo: 1,480,000 VND

M
áy kèm

 pin
C

hỉ m
áy

CL107FDSY
Pin BL1016（1.5Ah）・Sạc nhanh DC10SB
Giá tham khảo: 3,510,000 VND

CL107FDZ
Máy không kèm pin, sạc
Giá tham khảo: 1,480,000 VND

M
áy kèm

 pin
C

hỉ m
áy

DCL182FRFW
Pin BL1830B（3.0Ah）
Sạc nhanh DC18RC
Giá tham khảo:  5,500,000  VND

M
áy kèm

 pin
C

hỉ m
áy

DCL182SYB
Pin BL1815N（1.5Ah）
Sạc DC18SD
Giá tham khảo: 4,830,000 VND

DCL182ZB
Máy không kèm pin, sạc
Giá tham khảo: 1,570,000 VND

M
áy kèm

 pin
M

áy kèm
 pin

M
áy kèm

 pin
C

hỉ m
áy

DCL182SY
Pin BL1815N（1.5Ah）
Sạc DC18SD
Giá tham khảo:  4,830,000 VND

DCL182Z
Máy không kèm pin, sạc
Giá tham khảo:  1,570,000 VND

M
áy kèm

 pin
C

hỉ m
áy

DCL182SYW
Pin BL1815N（1.5Ah）
Sạc DC18SD
Giá tham khảo: 4,830,000 VND

DCL182ZW
Máy không kèm pin, sạc
Giá tham khảo: 1,570,000 VND

M
áy kèm

 pin
C

hỉ m
áy

DCL180SYB
Pin BL1815N（1.5Ah）
Sạc DC18SD
Giá tham khảo:  4,450,000  VND

DCL180ZB
Máy không kèm pin, sạc
Giá tham khảo:  1,190,000  VND

M
áy kèm

 pin
C

hỉ m
áy

DCL180SY
Pin BL1815N（1.5Ah）
Sạc DC18SD
Giá tham khảo:  4,450,000  VND

DCL180Z
Máy không kèm pin, sạc
Giá tham khảo:  1,190,000  VND

M
áy kèm

 pin
C

hỉ m
áy

DCL180SYW
Pin BL1815N（1.5Ah）
Sạc DC18SD
Giá tham khảo:  4,450,000  VND

DCL180ZW
Máy không kèm pin, sạc
Giá tham khảo:  1,190,000  VND

Thời gian sạc

22phút

Thời gian sạc

22phút

Thời gian sạc

22phút

Thời gian sạc

30phút

Thời gian sạc

22phút

20/40Thời gian 
sử dụng

1.5kg
Trọng 
lượng

500mL
Túi bụi giấy 330mL

Khả năng
chứa bụi

（Mạnh/Tiêu chuẩn）/BL1830B

37/10W

Công suất hút
với túi bụi vải cao cấp
（phụ kiện đi kèm）

※2

※1

20Thời gian 
sử dụng

1.4kgTrọng 
lượng

650mLKhả năng
chứa bụi

37W

Công suất hút

với túi lọc cao cấp
(phụ kiện đi kèm)

※2

※1

10Thời gian 
sử dụng

1.4kg
Trọng 
lượng

650mL
Khả năng
chứa bụi

42W

Công suất hút

với túi lọc (phụ kiện đi kèm)

※2

※1

10Thời gian 
sử dụng

0.93kg
Trọng 
lượng

560mL
Khả năng
chứa bụi

21W

Công suất hút

với túi lọc (phụ kiện đi kèm)

※2

※1

Phụ kiện đi kèm: Đầu hút T, đầu hút khe, túi lọc, bộ lọc trước.

Phụ kiện đi kèm: Đầu hút T, đầu hút khe, túi bụi vải, túi bụi giấy (5 cái).

Li-ion

Phụ kiện đi kèm: Đầu hút T, đầu hút khe, túi bụi vải, túi bụi giấy (5 cái).

Sạc DC1001
(cố định sẵn
trong máy)

CL111DWI
Giá tham khảo:
3,460,000 VND

Pin cố định sẵn trong m
áy

Sạc DC1001
(cố định sẵn
trong máy)

CL104DWY
Giá tham khảo:
 2,450,000 VND

Pin cố định sẵn trong m
áy

Sạc DC1001
(cố định sẵn
trong máy)

CL104DWR
Giá tham khảo:
2,450,000 VND

Pin cố định sẵn trong m
áy

Sạc DC1001
(cố định sẵn
trong máy)

CL104DWYX
Giá tham khảo:
2,450,000 VND

Pin cố định sẵn trong m
áy

Sạc DC1001
(cố định sẵn
trong máy)

CL111DWR
Giá tham khảo:
3,460,000 VND

Pin cố định sẵn trong m
áy

◀Màu ngà

◀Màu đỏ

◀Màu ngà

◀Màu đỏ ◀Màu xanh

Thời gian sạc

30phút

10/20Thời gian 
sử dụng

1.5kg
Trọng 
lượng

500mL
Túi bụi giấy 330mL

Khả năng
chứa bụi

（Mạnh/Tiêu chuẩn）/BL1815N

42/15W

Công suất hút
với túi bụi vải 

（phụ kiện đi kèm）

※2

※1

Đèn LED Đèn LED

10/12/25 Thời gian 
sử dụng

1.1kgTrọng 
lượng

500mL
Túi bụi giấy 330mL

Khả năng
chứa bụi

（Mạnhnhất/Mạnh/Tiêu chuẩn）/BL1016

32/20/5W

Công suất hút

với túi bụi vải（phụ kiện đi kèm）

※2

※1

Đèn LED Đèn LED

16 Thời gian 
sử dụng

0.98kg
Trọng 
lượng

600mL
Khả năng
chứa bụi

BL1016

19W

Công suất hút

với túi lọc (phụ kiện đi kèm)

※2

※1

BL1830B BL1815N

（Mạnh nhất/Mạnh/Tiêu chuẩn)

Thời gian sạc

3giờ

Thời gian sạc

3giờ

8/12/23Thời gian 
sử dụng

1.0kg
Trọng 
lượng

500mL
Túi bụi giấy 330mL

Khả năng
chứa bụi

（Mạnhnhất/Mạnh/Tiêu chuẩn）

23/14/5W

Công suất hút

với túi bụi vải（phụ kiện đi kèm）

※2

※1

（Mạnh nhất/Mạnh/Tiêu chuẩn)

D
Ò

N
G

 M
Á

Y
 H

Ú
T

 B
Ụ

I D
Ù

N
G

 P
IN

 L
I-IO

N
M

Ạ
N

H
 M

Ẽ
, T

IỆ
N

 L
Ợ

I V
À

 D
Ễ

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

ƯU TIÊN SỨC MẠNH◀◀◀ ▶▶▶ƯU TIÊN TRỌNG LƯỢNG NHẸ
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